THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, MIỄN, GIẢM; THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ                                        TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Tờ trình số:           /TTr-UBND ngày         /6/2022 của UBND tỉnh)

I. Về danh mục các khoản phí, lệ phí trong dự thảo Nghị quyết:
Tại Phụ lục số 01 “Danh mục phí, lệ phí” ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015; Điều 2, Điều 3 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thông tư số 85/2019/TT-BTC) đã quy định 21 khoản phí, 07 khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ngày 26/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC, trong đó đã điều chỉnh tên 01 khoản phí; bãi bỏ 01 khoản phí, 01 khoản lệ phí; bổ sung 01 danh mục phí mới, cụ thể:
- Điều chỉnh tên “Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết” thành “Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường”.
- Bãi bỏ “Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi” và “Lệ phí cấp chứng minh nhân dân”.
- Bổ sung thêm “Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường” theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020.
Theo đó, danh mục phí, lệ phí sau khi điều chỉnh, bổ sung thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh là 21 khoản phí và 06 khoản lệ phí.
Tuy nhiên, tại điểm a Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 85/2019/TT-BTC quy định như sau:
“1. Các khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục kèm theo Luật phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, khi ban hành cần đảm bảo:
a) Cần nghiên cứu kỹ thực tế để ban hành văn bản thu phí, lệ phí cho phù hợp; không ban hành văn bản đối với các khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục phí và lệ phí nhưng chưa thấy cần thiết và chưa đủ điều kiện thu.”
Căn cứ các quy định nêu trên, UBND tỉnh đã giao cho cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá các khoản phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND; các khoản phí, lệ phí đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 106/2021/TT-BTC; các khoản phí đã có trong danh mục phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015 nhưng chưa được quy định tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo, đề xuất của cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng 15 khoản phí và 06 khoản lệ phí; chưa quy định các nội dung liên quan đến 06 khoản phí còn lại, cụ thể như sau:
* 15 khoản phí và 06 khoản lệ phí quy định trong dự thảo Nghị quyết, gồm:
- Đối với phí: (1) Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố; (2) Phí thăm quan danh lam thắng cảnh; (3) Phí thăm quan di tích lịch sử; (4) Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; (5) Phí thư viện; (6) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; (7) Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; (8) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (9) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; (10) Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; (11) Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; (12) Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; (13) Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; (14) Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; (15) Phí đăng ký giao dịch bảo đảm.
- Đối với lệ phí: (1) Lệ phí đăng ký cư trú; (2) Lệ phí hộ tịch; (3) Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; (4) Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; (5) Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; (6) Lệ phí đăng ký kinh doanh.
* 06 khoản phí chưa quy định trong dự thảo Nghị quyết và lý do chưa quy định, cụ thể:
- Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 682/SNN-KHTC ngày 13/4/2022, đơn vị đề xuất chưa quy định khoản phí này do: Hiện nay, đời sống kinh tế của người dân trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, nguồn thu nhập chính đa số phụ thuộc nghề trồng rừng, theo đó từ năm 2020 đến nay trên địa bàn tỉnh mới chỉ công nhận được 02 nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (rừng giống cây Hồi và cây trội Trám đen). Ngoài ra, việc tìm ra một nguồn giống đủ điều kiện để được công nhận cần nhiều thời gian và chi phí thực hiện. Mặt khác, qua tham khảo thực tế tại một số tỉnh lân cận, cụ thể tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng hiện nay cũng chưa quy định mức thu khoản phí này. Do đó, việc chưa quy định mức thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giảm bớt một phần chi phí, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời khuyến khích tổ chức, cá nhân tìm ra nguồn giống đủ điều kiện công nhận để cung cấp vật liệu nhân giống chất lượng phục vụ sản xuất, gieo ươm  nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng. 
- Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu: Tỉnh Bắc Kạn không có cửa khẩu, do đó không có cơ sở tham mưu quy định khoản phí này.
- Phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng: Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 123/SVHTTDL-VP ngày 06/02/2022, đơn vị đề xuất chưa quy định khoản phí này do hiện nay, Bảo tàng tỉnh đã có trụ sở riêng nhưng cơ sở vật chất chưa đảm bảo điều kiện để thực hiện chức năng trưng bày của Bảo tàng, các công trình văn hóa của tỉnh hiện chưa được đầu tư, chưa thu hút được khách đến thăm quan.
- Đối với 3 khoản phí: Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay; Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu biển; Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển: Do điều kiện thực tế tỉnh Bắc Kạn không phát sinh các khoản phí này, vì vậy không có cơ sở tham mưu quy định các khoản phí này.
II. Về quy định các nội dung liên quan đến các khoản phí, lệ phí:
1. Dự thảo Nghị quyết kế thừa toàn bộ các nội dung liên quan đến 11 khoản phí, 03 khoản lệ phí quy định tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND, cụ thể:
- 11 khoản phí gồm: (1) Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố; (2) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; (3) Phí tham quan di tích lịch sử; (4) Phí thư viện; (5) Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; (6) Phí đăng ký giao dịch bảo đảm; (7) Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; (8) Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; (9) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; (10) Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; (11) Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt.
- 04 khoản lệ phí gồm: (1) Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; (2) Lệ phí đăng ký kinh doanh; (3) Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.
Một số khoản phí, lệ phí nêu trên đã được sửa đổi tên hoặc căn cứ xác định mức thu phí tại Thông tư số 106/2021/TT-BTC so với Thông tư số 85/2019/TT-BTC nhưng tại dự thảo Nghị quyết vẫn giữ nguyên như Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND vì:
[bookmark: khoan_9_2]+ Sửa đổi tên phí: 	Tại khoản 9, Điều 2, Thông tư số 85/2019/TT-BTC quy định tên phí: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện). Tại Thông tư 106/2021/TT-BTC quy định tên phí: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó đã bỏ Phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Tuy nhiên tại Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND, tỉnh cũng chỉ quy định về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, không quy định mức thu Phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Về mức thu, tỷ lệ trích để lại đối với loại phí này vẫn phù hợp với tình hình thực tế, do đó UBND tỉnh đề nghị giữ nguyên như Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND.
+ Sửa đổi về căn cứ xác định mức thu phí, lệ phí: (1) Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: Tại điểm d, khoản 3, Điều 1 Thông tư 106/2021/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung điểm o, khoản 1 Điều 5, Thông tư số 85/2019/TT-BTC như sau: “Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí theo hồ sơ đăng ký hoặc số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc số thửa đất, tài sản gắn liền với đất được chứng nhận trên một giấy chứng nhận trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc các trường hợp đăng ký khác cho phù hợp”.
Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế các năm trước đã thực hiện thì việc nộp phí đăng ký giao dịch bảo đảm tính trên hồ sơ với mức thu đang áp dụng là phù hợp. Do điều kiện thực tế của địa phương, đa số các thửa đất có diện tích nhỏ, giá trị thấp, khi thực hiện giao dịch người dân phải thế chấp rất nhiều Giấy chứng nhận hoặc nhiều thửa đất, vì vậy nếu thực hiện thu phí trên số lượng Giấy chứng nhận hoặc thửa đất sẽ tạo gánh nặng thu phí cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm. Do đó, UBND tỉnh đề nghị giữ nguyên theo quy định tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND.
(2) Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Nội dung, mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND vẫn phù hợp với tình hình tực tế và các nội dung điều chỉnh, bổ sung liên quan đến lệ phí này tại Thông tư 106/2021/TT-BTC. Do đó, UBND tỉnh đề nghị giữ nguyên theo quy định tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND.
 (Chi tiết danh mục theo Biểu số 02 đính kèm)
2. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung các nội dung của 02 khoản phí, 03 khoản lệ phí và bổ sung 02 danh mục phí mới theo quy định hiện hành so với Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND, cụ thể:
* 02 khoản phí gồm:
- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Điều chỉnh, bổ sung thêm nội dung thu phí, mức thu; điều chỉnh đơn vị tính, đối tượng nộp.
- Phí thăm quan danh lam thắng cảnh: Điều chỉnh tăng mức thu, tăng tỷ lệ trích để lại đối với Động Hua Mạ. Đồng thời, bổ sung thêm danh mục thu phí đối với Động Thẳm Phầy theo chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo số 35/TB-UBND ngày 23/02/2022 về kết luận cuộc họp nghe báo cáo về phương án khai thác du lịch mạo hiểm động Thẳm Phầy, xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.
* 03 khoản lệ phí gồm:
- Lệ phí đăng ký cư trú: Bổ sung thêm nội dung thu phí; Điều chỉnh tăng mức thu, đối tượng nộp, đối tượng miễn giảm, tổ chức thu lệ phí.
- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: Điều chỉnh đối tượng miễn, giảm.
[bookmark: _GoBack]- Lệ phí hộ tịch: Sửa đổi, điều chỉnh nội dung thu lệ phí.
* Bổ sung 02 danh mục phí mới:
- Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường bổ sung theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
- Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung: Khoản phí này nằm trong danh mục phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, tuy nhiên trong các giai đoạn trước chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ chuyên ngành về khoản phí này nên không có cơ sở đề xuất mức thu tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND. Hiện nay, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2022) và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các dự án khai thác khoáng sản phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Đề án và đề nghị bổ sung danh mục thu phí vào dự thảo Nghị quyết.
 (Thuyết minh chi tiết các nội dung điều chỉnh, bổ sung theo Biểu số 03, 04 đính kèm)
3. Về mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến: 
- Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: 
Theo báo cáo, đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 475/STNMT-VP ngày 07/3/2022, đối với các khoản thu phí, lệ phí theo Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện tại đều đang cung cấp trực tuyến kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích. Tuy nhiên, do chưa liên kết với ngân hàng, kho bạc trên cổng dịch vụ công trực tuyến nên việc cung cấp trực tuyến mới chỉ đáp ứng được mức độ 3 (nộp hồ sơ trực tuyến nhưng thanh toán phí, lệ phí trực tiếp). Do đó, chưa có cơ sở và chưa đủ điều kiện để xây dựng Đề án đề xuất thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến.
- Đối với các khoản phí, lệ phí còn lại thuộc các lĩnh vực khác: 
Sau khi rà soát báo cáo đánh giá của các đơn vị, địa phương, thì hầu hết các đơn vị, địa phương đều không đề xuất thu phí, lệ phí theo phương thức trực tuyến, chỉ có lệ phí cấp giấy phép xây dựng đề xuất thu lệ phí theo phương thức trực tuyến với lý do như sau: Theo đánh giá của Sở Xây dựng tại Công văn số 547/SXD-VP ngày 22/4/2022, việc thay đổi từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến qua dịch vụ công đối với lệ phí cấp giấy phép xây dựng, thì chi phí cho công tác thu lệ phí này không thay đổi (mức thu bằng tiền mặt bằng mức thu trực tuyến), mặc dù tổ chức, cá nhân sẽ phải trả thêm phí chuyển tiền nhưng số tiền không cao (khoảng từ 0 đồng đến 5.500 đồng) và có khả năng chi trả. Vì vậy, hình thức thu lệ phí cấp phép xây dựng thay đổi từ trực tiếp bằng tiền mặt qua trực tuyến bằng chuyển khoản ngân hàng không làm phát sinh chi phí của tổ chức thu. 
Từ nội dung trên, tại dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh chỉ xây dựng mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo phương thức trực tuyến (bằng với mức thu lệ phí theo phương thức trực tiếp). Đối với các khoản phí, lệ phí còn lại trong dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh không đủ cơ sở để tham mưu ban hành quy định việc thu theo phương thức trực tuyến.
4. So sánh sự tương đồng về mức phí với các địa phương khác:
Tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 85/2019/TT-BTC quy định: “Việc quyết định thu phí, lệ phí; phạm vi, đối tượng thu, đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí nêu tại Điều 2 và Điều 3 Thông tư này do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương, nhưng cần có sự tham khảo các địa phương khác để đảm bảo sự tương đồng giữa các địa phương và đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân”. Theo đó, trong quá trình xây dựng mức thu của 15 khoản phí, 06 khoản lệ phí quy định trong dự thảo Nghị quyết đã có sự tham khảo mức thu các khoản phí, lệ phí tương tự của các Tỉnh lân cận, để cơ bản đảm bảo sự tương đồng về mức thu phí, lệ phí giữa các địa phương như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng trước khi đưa vào dự thảo Nghị quyết.
(Chi tiết so sánh về mức thu các khoản phí, lệ phí với các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng theo Biểu số 05 đính kèm)
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